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DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN THAM GIA ĐIỂM THI THPT LINH TRUNG 
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG -  KHÓA NGÀY 07/07/2021

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG THI

(Căn cứ Quyết định số 1552/QĐ-SGDĐT ngày 23 tháng 6 năm 2021 về việc thành lập Ban coi thi và các Điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021)

Lê Thị Ngọc THPT Linh TrungAnh Hiệu trưởng 15/11/1978 Ngữ văn1 0987698231 THPT HIỆP BÌNH Trưởng điểm thi

Nguyễn Thị THPT Linh TrungAnh Hiệu trưởng 06/05/1977 Hóa học2 0908649391 THCS THÁI VĂN LUNG QTĐ P. Trưởng điểm thi

Trần Mạnh THPT Linh TrungHà P. Hiệu trưởng 10/02/1980 TDTT3 0908598795 THPT LINH TRUNG P. Trưởng điểm thi C
SVC

Phạm Thị Thu THPT Linh TrungHằng Thư ký Hội đồng 22/03/1981 Vật Lí4 0907948854 THPT HIỆP BÌNH Thư ký 1

Lâm Thị THPT Linh TrungChâu Tổ trưởng 25/12/1984 Khác5 0338519291 THCS THÁI VĂN LUNG QTĐ Thư ký 2

Đào Thị THPT Linh TrungThúy P. Tổ trưởng 12/02/1980 Hóa học6 0909753503 THCS THÁI VĂN LUNG QTĐ Cán bộ coi thi

Điền Hồng THPT Linh TrungAnh Giáo viên 23/09/1987 Tiếng Anh7 0907723987 THCS THÁI VĂN LUNG QTĐ Cán bộ coi thi

Trần Quốc THPT Linh TrungCường Giáo viên 28/06/1996 Toán8 0362767186 THCS THÁI VĂN LUNG QTĐ Cán bộ coi thi

Bùi Thùy THPT Linh TrungDung Giáo viên 28/09/1995 GDCD9 0352459830 THCS THÁI VĂN LUNG QTĐ Cán bộ coi thi

Trần Hồng THPT Linh TrungHạnh Giáo viên 15/11/1991 Toán10 0349831805 THCS THÁI VĂN LUNG QTĐ Cán bộ coi thi

Trần Ngọc THPT Linh TrungHào Giáo viên 02/04/1987 Toán11 0968043436 THCS THÁI VĂN LUNG QTĐ Cán bộ coi thi

Trần Văn THPT Linh TrungHiếu Giáo viên 11/07/1990 TDTT12 0984021550 THCS THÁI VĂN LUNG QTĐ Cán bộ coi thi

Hoàng Thị THPT Linh TrungHuệ Giáo viên 03/05/1995 GDCD13 0983786487 THCS THÁI VĂN LUNG QTĐ Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị THPT Linh TrungLam Giáo viên 30/04/1978 Ngữ văn14 0909965578 THCS THÁI VĂN LUNG QTĐ Cán bộ coi thi

Nguyễn Phi THPT Linh TrungLâm Giáo viên 14/01/1981 Khác15 0909387014 THCS THÁI VĂN LUNG QTĐ Cán bộ coi thi

Bùi Thị Ngọc THPT Linh TrungMai Giáo viên 16/03/1991 Lịch sử16 0356134713 THCS THÁI VĂN LUNG QTĐ Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị Thúy THPT Linh TrungNga Giáo viên 25/12/1991 Hóa học17 0772384127 THCS THÁI VĂN LUNG QTĐ Cán bộ coi thi

Thái Thị THPT Linh TrungNga Giáo viên 22/02/1984 Ngữ văn18 0985275178 THCS THÁI VĂN LUNG QTĐ Cán bộ coi thi

Trần Văn THPT Linh TrungNgân Giáo viên 15/09/1992 Hóa học19 0971814457 THCS THÁI VĂN LUNG QTĐ Cán bộ coi thi

Đậu Ngọc THPT Linh TrungSáng Giáo viên 20/06/1979 Tin Học20 0909628838 THCS THÁI VĂN LUNG QTĐ Cán bộ coi thi

Nguyễn Thành THPT Linh TrungThái Giáo viên 19/08/1980 Tin Học21 0909401368 THCS THÁI VĂN LUNG QTĐ Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị THPT Linh TrungThương Giáo viên 27/07/1989 Địa Lí22 0909940014 THCS THÁI VĂN LUNG QTĐ Cán bộ coi thi

Lê Thị THPT Linh TrungThùy Giáo viên 23/01/1985 GDCD23 0989728718 THCS THÁI VĂN LUNG QTĐ Cán bộ coi thi

Phan Thanh THPT Linh TrungTiến Giáo viên 01/01/1989 TDTT24 0939301956 THCS THÁI VĂN LUNG QTĐ Cán bộ coi thi

Hoàng Thị THPT Linh TrungXuyên Giáo viên 24/04/1984 Ngữ văn25 0972850984 THCS THÁI VĂN LUNG QTĐ Cán bộ coi thi

Nguyễn Ngọc Hoàng THPT Linh TrungYến Giáo viên 07/09/1986 Sinh học26 0976339885 THCS THÁI VĂN LUNG QTĐ Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị Vân THPT Linh TrungAnh Giáo viên 15/09/1979 Sinh học27 0797489867 THCS LINH TRUNG QTĐ Cán bộ coi thi
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Trần Thị Thúy THPT Linh TrungHằng Giáo viên 06/02/1981 Tiếng Anh28 0909624193 THCS LINH TRUNG QTĐ Cán bộ coi thi

Chu Thị Hồng THPT Linh TrungHạnh Giáo viên 08/06/1980 Vật Lí29 0989112430 THCS LINH TRUNG QTĐ Cán bộ coi thi

Trương Thị Thanh THPT Linh TrungHương Giáo viên 14/04/1981 Sinh học30 0909140481 THCS LINH TRUNG QTĐ Cán bộ coi thi

Phạm Nguyễn THPT Linh TrungHuỳnh Giáo viên 20/06/1981 Khác31 0908696961 THCS LINH TRUNG QTĐ Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị Kim THPT Linh TrungKhuyên Giáo viên 03/03/1977 Toán32 0937630820 THCS LINH TRUNG QTĐ Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị Ngọc THPT Linh TrungMay Giáo viên 15/02/1980 Lịch sử33 0932538706 THCS LINH TRUNG QTĐ Cán bộ coi thi

Cấn Thị THPT Linh TrungMơ Giáo viên 01/01/1989 Toán34 0989904369 THCS LINH TRUNG QTĐ Cán bộ coi thi

Nguyễn Đăng THPT Linh TrungNam Giáo viên 01/04/1963 Địa Lí35 0908052169 THCS LINH TRUNG QTĐ Cán bộ coi thi

Nguyễn Huy THPT Linh TrungNăm Giáo viên 03/02/1983 Sinh học36 0975534866 THCS LINH TRUNG QTĐ Cán bộ coi thi

Trần Thị Kim THPT Linh TrungNgân Giáo viên 15/07/1977 Ngữ văn37 0985944040 THCS LINH TRUNG QTĐ Cán bộ coi thi

Nguyễn Quỳnh THPT Linh TrungNhư Giáo viên 07/10/1986 Khác38 0977837841 THCS LINH TRUNG QTĐ Cán bộ coi thi

Phạm Thị Ngọc THPT Linh TrungTâm Giáo viên 23/01/1981 Toán39 0903037303 THCS LINH TRUNG QTĐ Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị THPT Linh TrungThủy Giáo viên 30/11/1980 Ngữ văn40 0903139615 THCS LINH TRUNG QTĐ Cán bộ coi thi

Phạm Thị THPT Linh TrungThủy Giáo viên 15/06/1981 TDTT41 0938370633 THCS LINH TRUNG QTĐ Cán bộ coi thi

Bạch Hoàng Diễm THPT Linh TrungTrang Giáo viên 02/08/1975 Tiếng Anh42 0902910822 THCS LINH TRUNG QTĐ Cán bộ coi thi

Di Minh THPT Linh TrungTrí Giáo viên 18/08/1996 TDTT43 0786815273 THCS LINH TRUNG QTĐ Cán bộ coi thi

Lê Hồ Thanh THPT Linh TrungTrúc Giáo viên 12/06/1993 Tiếng Anh44 0987065930 THCS LINH TRUNG QTĐ Cán bộ coi thi

Nguyễn Minh THPT Linh TrungViệt Giáo viên 15/07/1993 Ngữ văn45 0974996927 THCS LINH TRUNG QTĐ Cán bộ coi thi

Trần Thị Hải THPT Linh TrungYến Giáo viên 15/08/1989 Lịch sử46 0384040848 THCS LINH TRUNG QTĐ Cán bộ coi thi

Phạm Đức THPT Linh TrungMinh Tổ trưởng 1967 Toán47 0903367543 THPT NGUYỄN HỮU HUÂN Cán bộ coi thi

Phùng Nhật THPT Linh TrungAnh P. Tổ trưởng 1982 Vật Lí48 0907575262 THPT NGUYỄN HỮU HUÂN Cán bộ coi thi

Cao Thị Ngọc THPT Linh TrungThu P. Tổ trưởng 1986 Toán49 0919213974 THPT NGUYỄN HỮU HUÂN Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị Minh THPT Linh TrungĐài Giáo viên 1967 Vật Lí50 0903777453 THPT NGUYỄN HỮU HUÂN Cán bộ coi thi

Lê Khánh Việt THPT Linh TrungHà Giáo viên 1980 Hóa học51 0908198417 THPT NGUYỄN HỮU HUÂN Cán bộ coi thi

Trương Nhật THPT Linh TrungHuy Giáo viên 1987 Vật Lí52 0975828591 THPT NGUYỄN HỮU HUÂN Cán bộ coi thi

Phạm Thị Kiều THPT Linh TrungKhanh Giáo viên 1998 Toán53 0765345238 THPT NGUYỄN HỮU HUÂN Cán bộ coi thi

Trần Tuyết THPT Linh TrungLan Giáo viên 1967 Hóa học54 0902209007 THPT NGUYỄN HỮU HUÂN Cán bộ coi thi
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Trần Thị Ngọc THPT Linh TrungLập Giáo viên 1979 Ngữ văn55 0982888797 THPT NGUYỄN HỮU HUÂN Cán bộ coi thi

Đồng Thị Hoàng THPT Linh TrungLy Giáo viên 1990 Ngữ văn56 0898874565 THPT NGUYỄN HỮU HUÂN Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị Thanh THPT Linh TrungMai Giáo viên 1979 Hóa học57 0363184398 THPT NGUYỄN HỮU HUÂN Cán bộ coi thi

Dương Thị Mỹ THPT Linh TrungNguyệt Giáo viên 1991 Toán58 0799079683 THPT NGUYỄN HỮU HUÂN Cán bộ coi thi

Nguyễn THPT Linh TrungPháp Giáo viên 1976 Toán59 0908146562 THPT NGUYỄN HỮU HUÂN Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị Thu THPT Linh TrungPhương Giáo viên 1981 Ngữ văn60 0908166216 THPT NGUYỄN HỮU HUÂN Cán bộ coi thi

Nguyễn Hùng THPT Linh TrungSang Giáo viên 1985 Hóa học61 0938237669 THPT NGUYỄN HỮU HUÂN Cán bộ coi thi

Phan Quang THPT Linh TrungThắng Giáo viên 1984 Toán62 0908583090 THPT NGUYỄN HỮU HUÂN Cán bộ coi thi

Ngô Thị Thu THPT Linh TrungThủy Giáo viên 1985 Ngữ văn63 0909405207 THPT NGUYỄN HỮU HUÂN Cán bộ coi thi

Trần Thị Xuân THPT Linh TrungTrang Giáo viên 1975 Địa Lí64 0988574290 THPT NGUYỄN HỮU HUÂN Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị Cẩm THPT Linh TrungTrinh Giáo viên 1982 Toán65 0909899562 THPT NGUYỄN HỮU HUÂN Cán bộ coi thi

 TrầN QuốC THPT Linh TrungViệt Giáo viên 1968 TDTT66 0909246709 THPT NGUYỄN HỮU HUÂN Cán bộ coi thi

Trần Tuấn THPT Linh TrungAnh Giáo viên 15/10/1983 Toán67 0974484858 THPT THỦ ĐỨC Cán bộ coi thi

Võ Thị Thanh THPT Linh TrungHà Giáo viên 24/10/1974 Ngữ văn68 0938076966 THPT THỦ ĐỨC Cán bộ coi thi

Trần Thế THPT Linh TrungHòa Giáo viên 06/11/1968 TDTT69 0908197513 THPT THỦ ĐỨC Cán bộ coi thi

Phạm Thị THPT Linh TrungLiên Giáo viên 21/06/1990 TDTT70 0975216114 THPT THỦ ĐỨC Cán bộ coi thi

Lê Thị Ngọc THPT Linh TrungThảo Giáo viên 15/10/1988 Toán71 0978144096 THPT THỦ ĐỨC Cán bộ coi thi

Phạm Thị Anh THPT Linh TrungThơ Giáo viên 13/04/1990 Sinh học72 0937788482 THPT THỦ ĐỨC Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị Minh THPT Linh TrungThoa Giáo viên 04/11/1973 Tiếng Anh73 0902565678 THPT THỦ ĐỨC Cán bộ coi thi

Huỳnh Thoại THPT Linh TrungThông Giáo viên 29/10/1983 GDCD74 0938238816 THPT THỦ ĐỨC Cán bộ coi thi

Phan Văn THPT Linh TrungTuân Giáo viên 20/10/1986 TDTT75 0988936808 THPT THỦ ĐỨC Cán bộ coi thi

Võ Thị THPT Linh TrungTuyết Giáo viên 14/04/1987 Hóa học76 0972729172 THPT THỦ ĐỨC Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị Thúy THPT Linh TrungVinh Giáo viên 14/07/1977 Tiếng Anh77 0985905079 THPT THỦ ĐỨC Cán bộ coi thi

Nguyễn Thanh THPT Linh TrungVũ Giáo viên 05/03/1965 Hóa học78 0907766801 THPT THỦ ĐỨC Cán bộ coi thi

Thái Thị Mỹ THPT Linh TrungHạnh P. Tổ trưởng 08/11/1978 Toán79 0985677079 THPT TAM PHÚ Cán bộ coi thi

Hoàng Thái THPT Linh TrungBình Giáo viên 12/01/1978 Hóa học80 0908282494 THPT TAM PHÚ Cán bộ coi thi

Lê Anh THPT Linh TrungĐào Giáo viên 03/12/1986 Tin Học81 0987765639 THPT TAM PHÚ Cán bộ coi thi
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Trần Thị Thanh THPT Linh TrungHà Giáo viên 23/02/1980 Vật Lí82 0776767155 THPT TAM PHÚ Cán bộ coi thi

Lê Thị Huyền THPT Linh TrungHồng Giáo viên 12/05/1986 Tiếng Anh83 0938214844 THPT TAM PHÚ Cán bộ coi thi

Lê Nguyễn Đình THPT Linh TrungLộc Giáo viên 13/08/1995 TDTT84 0909920504 THPT TAM PHÚ Cán bộ coi thi

Hồ Hải THPT Linh TrungNam Giáo viên 10/03/1967 Tin Học85 0918009010 THPT TAM PHÚ Cán bộ coi thi

Phương Tuyết THPT Linh TrungNhã Giáo viên 13/12/1978 Hóa học86 0788369936 THPT TAM PHÚ Cán bộ coi thi

Hoàng Thị Phương THPT Linh TrungPhúc Giáo viên 29/04/1996 Sinh học87 0978018387 THPT TAM PHÚ Cán bộ coi thi

Đoàn Thị Lan THPT Linh TrungPhương Giáo viên 24/05/1981 Toán88 0983604552 THPT TAM PHÚ Cán bộ coi thi

Nguyễn Nhựt THPT Linh TrungQuang Giáo viên 03/10/1997 TDTT89 0568142268 THPT TAM PHÚ Cán bộ coi thi

Đồng Ngọc THPT Linh TrungTâm Giáo viên 21/08/1977 GDCD90 0907317711 THPT TAM PHÚ Cán bộ coi thi

Nguyễn Thanh THPT Linh TrungTuyền Giáo viên 15/07/1978 Toán91 0908436079 THPT TAM PHÚ Cán bộ coi thi

Trần Nguyên THPT Linh TrungLinh Tổ trưởng 19/01/1981 Toán92 0903775285 THPT HIỆP BÌNH Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị Hồng THPT Linh TrungMai Tổ trưởng 24/07/1975 Vật Lí93 0938840799 THPT HIỆP BÌNH Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị Minh THPT Linh TrungThùy Tổ trưởng 02/04/1982 Sinh học94 0908972020 THPT HIỆP BÌNH Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị THPT Linh TrungThủy Tổ trưởng 06/07/1974 Ngữ văn95 0982020148 THPT HIỆP BÌNH Cán bộ coi thi

Nguyễn Thụy Vi THPT Linh TrungVi Tổ trưởng 30/05/1980 Lịch sử96 0976815556 THPT HIỆP BÌNH Cán bộ coi thi

Phương Thanh THPT Linh TrungNhàn Giáo viên 25/12/1984 Vật Lí97 0974320279 THPT HIỆP BÌNH Cán bộ coi thi

Phạm Đức THPT Linh TrungQuang Giáo viên 20/07/1977 Toán98 0919135968 THPT HIỆP BÌNH Cán bộ coi thi

Phan Văn THPT Linh TrungThịnh Giáo viên 10/11/1976 Vật Lí99 0903788240 THPT HIỆP BÌNH Cán bộ coi thi

Chống A THPT Linh TrungTú Giáo viên 26/10/1984 Toán100 0385985285 THPT HIỆP BÌNH Cán bộ coi thi

Đoàn Thị THPT Linh TrungVân Giáo viên 16/10/1983 Ngữ văn101 0938108604 THPT HIỆP BÌNH Cán bộ coi thi

Trần Thuỵ Như THPT Linh TrungPhương Giáo viên 26/7/1980 Toán102 0906972794 PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN THỦ ĐỨC Cán bộ coi thi

Tạ Thị Hồng THPT Linh TrungHà Giáo viên 12/17/1986 Tin Học103 0938714079 THPT LINH TRUNG Cán bộ Vi tính

Nguyễn Võ THPT Linh TrungVượng Nhân viên 19/05/1992 Không dạy104 0975795897 THPT LINH TRUNG Cán bộ Kỹ thuật

Dương Thị Kiều THPT Linh TrungOanh P. Tổ trưởng 26/05/1987 Không dạy105 0963875280 THPT LINH TRUNG Kế toán

Nguyễn Thị Thuỳ THPT Linh TrungTrang Nhân viên 15/6/1991 Không dạy106 0934323284 THPT LINH TRUNG Y Tế

Nguyễn Xuân THPT Linh TrungGiang Tổ trưởng 20/11/1980 Toán107 0989615565 THPT LINH TRUNG Phục vụ

Nguyễn Thanh THPT Linh TrungHoài Giáo viên 10/12/1986 TDTT108 0983746134 THPT LINH TRUNG Phục vụ
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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2021

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN THAM GIA ĐIỂM THI THPT LINH TRUNG 
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG -  KHÓA NGÀY 07/07/2021

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG THI

(Căn cứ Quyết định số 1552/QĐ-SGDĐT ngày 23 tháng 6 năm 2021 về việc thành lập Ban coi thi và các Điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021)

Trần Duy THPT Linh TrungHưng Giáo viên 24/2/1996 TDTT109 0987221721 THPT LINH TRUNG Phục vụ

Trương Đại THPT Linh TrungTrung Giáo viên 18/5/1995 Tin Học110 0702259175 THPT LINH TRUNG Phục vụ

Lê Thị THPT Linh TrungHà Nhân viên 18/01/1972 Không dạy111 0977233967 THPT LINH TRUNG Phục vụ

Tô Bé THPT Linh TrungHiền Nhân viên 21/01/1992 Không dạy112 0917699605 THPT LINH TRUNG Phục vụ

Phạm Thị THPT Linh TrungHồng Nhân viên 12/12/1993 Không dạy113 0363614891 THPT LINH TRUNG Phục vụ

Trần Thị THPT Linh TrungHường Nhân viên 04/11/1983 Không dạy114 0399929380 THPT LINH TRUNG Phục vụ

Hoàng Thị THPT Linh TrungPhượng Nhân viên 28/11/1986 Không dạy115 0978705840 THPT LINH TRUNG Phục vụ

Nguyễn Ngọc THPT Linh TrungSương Nhân viên 23/11/1963 Không dạy116 0704893382 THPT LINH TRUNG Phục vụ

Trương Chí THPT Linh TrungTâm Nhân viên 14/05/1990 TDTT117 0974274564 THPT LINH TRUNG Phục vụ

Nguyễn Đình THPT Linh TrungVũ Nhân viên 12/10/1989 Không dạy118 0979931844 THPT LINH TRUNG Phục vụ

Lê Văn THPT Linh TrungBình Nhân viên 22/11/1957 Không dạy119 0908105982 THPT LINH TRUNG Bảo vệ

Huỳnh Văn THPT Linh TrungOanh Nhân viên 28/12/1962 Không dạy120 0392988639 THPT LINH TRUNG Bảo vệ

Công THPT Linh TrungAn Nhân viên 01/01/1999 Không dạy121 02866867977 THPT LINH TRUNG An Ninh

Công THPT Linh TrungAn 1 Nhân viên 01/01/1999 Không dạy122 02866867977 THPT LINH TRUNG An Ninh

Công THPT Linh TrungAn 2 Nhân viên 01/01/1999 Không dạy123 02866867977 THPT LINH TRUNG An Ninh

Công THPT Linh TrungAn 3 Nhân viên 01/01/1999 Không dạy124 02866867977 THPT LINH TRUNG An Ninh

Trong đó gồm: 1 Trưởng điểm thi;  1 P. Trưởng điểm thi 1; 1 P. Trưởng điểm thi CSVC; 2 Thư ký điểm thi; 97 CB coi thi; 22 nhân viên làm nhiệm vụ  tại Điểm coi thi.

Lưu ý:

- Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về sự vắng mặt của CB, GV, NV được cử làm công tác tại Điểm coi thi.
- Trường hợp nếu có thay đổi CB coi thi, CB chấm thi phải có văn bản đề nghị thay thế của Thủ trưởng đơn vị 
và phải được Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt bằng văn bản;

- Ban Lãnh đạo Điểm thi có mặt lúc 8 giờ 00 ngày 05/7/2021 tại Điểm thi;
- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt lúc 6 giờ 15 ngày 06/7/2021 tại Điểm thi.

Tổng cộng danh sách có: 124 cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia tại điểm thi.
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